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1 Hoàng Việt Nghiêm SCL41158HAT 29/03/1980 042080016151
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Thiết kế và 
Xây dựng bền vững Anh Vũ

2 Phạm Công Danh SCL41157HCM 02/06/1990 042090000286
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

3 Phan Trọng Nghĩa SCL40849HCM 16/11/1976 079076032960
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III Công ty Điện lực Tân Thuận

4 Trương Văn Tường SCL40891HCM 02/04/1967 054067011830
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II Công ty Điện lực Duyên Hải

5 Trần Minh Trí SCL40915BET 15/07/1995 083095000435
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban Quản lý dự án Lưới điện 
phân phối TP.HCM

6
Châu Vĩnh Vinh 

Quang
SCL40953HCM 19/01/1989 079089005831

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III Công ty Lưới điện cao thế

7 Phạm Trần Tiến  SCL41133HCM 20/08/1996 079096007376
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 
Xây dựng Vietbimcoder

8 Trần Quốc Thành  SCL41136HCM 16/12/1970 001070045969
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 
Xây dựng Vietbimcoder

9 Lê Xuân Hưởng SCL41143HCM 16/11/1989 034089003003
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Kỹ thuật 
Xây dựng Vietbimcoder

10 Lê Ngọc Huy  SCL41144HCM 10/09/1984 038084048190
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Thương mại Lê Nguyên 

Phát

11 Trần Văn Toản SCL41145HCM 23/08/1985 036085000840
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Thương mại Lê Nguyên 

Phát

12 Nguyễn Ngọc Lệ SCL41147THB 02/06/1985 034085008643
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Thương mại Lê Nguyên 

Phát

13 Nguyễn Đức Thọ  SCL41148HCM 10/12/1984 051084000184
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH TMDV TV 
XD Năng Lượng Mới
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14 Nguyễn Minh Vương
SCL3002HCM25

06NMV
20/01/1993 052093005331

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ 

DỊCH VỤ ÁN THỤC 
TRANG ANH ( TTAD)

15 Nguyễn Kiến Quốc
SCL30021HCM2

506NKQ
02/01/1986 052086000265

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ 

DỊCH VỤ ÁN THỤC 
TRANG ANH ( TTAD)

16 Võ Xuân Vĩ SCL41176HCM 21/06/1995 051095012733
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty TNHH MTV Thương 
mại Duy Phát

17 Nguyễn Quốc Bảo SCL41177LAD 27/03/1997 042097005906
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Cổ phần Quản lý dự 
án Tín Nghĩa

18 Nguyễn Văn Thiết SCL41178BID 02/05/1995 052095011151
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty TNHH MTV Thương 
mại Duy Phát

19 Huỳnh Quang Trọng SCL41179HCM 23/11/1979 052079034200
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Quản lý dự 
án Tín Nghĩa

20 Lê Bình Minh SCL41008QUB 22/04/1982 046082010100
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần đầu tư Xây 
dựng và Thương mại Việt Phú

21 Thới Văn Nhiệm SCL41009QNG 08/04/1988 051088009007
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng 
Huy Hoàng

22 Vũ Đình Kha SCL41011LAD 22/06/1994 068094003979
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng 
Huy Hoàng

23 Trương Công Vũ SCL41013BID 09/01/1995 052095003771
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng 
Huy Hoàng

24
Nguyễn Bùi Minh 

Quân
SCL41153HCM 19/09/1990 079090018515

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA Đầu tư xây dựng 
các công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh Bến Tre

25 Nguyễn Văn Thắng SCL41152HCM 23/11/1983 038083000521
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 
các Công trình Dân dụng và 
Công nghiệp Tỉnh Bến Tre

26 Lê Đức Trường SCL41150HUY 08/11/1992 033092003225
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng A2Z

27 Võ Mạnh Tài SCL41151HAT 16/09/1988 042088004343
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng A2Z

Ca 2: từ 
10h30



28 Trịnh Ngọc Nam SCL41149QTR 22/08/1992 045092004603
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản 
lý Chất lượng Đầu Tiên

29 Đỗ Chánh Giác SCL60664HCM 26/10/1980 079080021155
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại và Dịch Vụ Danh Việt

30 Trần Đình Khôi SCL60725NGA 27/02/1981 040081020499
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây 
dựng Bách Lâm

31 Lương Văn Cương SCL60712BDG 27/06/1986 035086006008
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây 
Dựng A2Z

32 Nguyễn Phước Thạnh SCL60741QUN 16/01/1993 049093005264
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Tư Vấn 
Thiết Kế Và Xây Dựng Việt 

Bách

33 Nguyễn Hoàng Giang SCL60716KIG 19/11/1989 091089005443
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Artelia Việt 
Nam


